NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA TẬP  TRUNG LỚP 10 
HỌC KỲ 1 – 2024-2025
	Từ vựng
	· Các từ vựng được đề cập đến trong unit 3: Music và unit 4: For a better community 
· Phrasal verbs, idioms, collocations trong 2 units trên (đề cương)
· Dạng của từ  trong 2 units (đề cương)

	Ngữ pháp 
	Ngữ pháp của các units 1 đến 5
· Present simple và present continuous 
· Will, be going to và present continuous tense
· Present perfect
· Passive voice (past simple, present simple, will, be going to) 
· Compound sentences (FANBOYS)
· To infinitives and bare infinitives ( verb + to verb, verb + objetct + bare infinitives) 
verb + to verb: agree, ask, decide, need, want, hope, plan, refuse, promise, offer, learn, attempt, choose, seem, appear, fail, tend, afford, expect, pretend, intend, demand, hesitate. 
Verb + object + bare infinitives: make, let, help, hear, see, notice, watch, observe. 
· Past simple and past continuous ( when/ while) 
· -ing and -ed adjectives (exciting/ exciting, interesting/ interested, boring/bored, tiring/ tired, frightening/ frightened, confusing/ confused) 
· Verb + verb-ing: avoid, enjoy, finish, consider, advise, allow, mind, suggest, look forward to, risk, admit, regret, can’t stand. 
· Verb + object + to infinitives: want, allow, advise, ask, tell, expect, encourage, invite, force, teach, persuade, order, remind, would like, need. 
· Adjective + to-infinitive: to give an opinion

	Đọc/ Nghe 
	· Các chủ đề liên quan đến Music và Community  

	Viết
	· Sắp xếp câu thành đoạn văn, bức thư, hay email
· Tái diễn đạt câu sử dụng cấu trúc, từ vựng ở trên



NỘI DUNG ÔN TẬP VÀ MA TRẬN ĐẶC TẢ KTTT VÀ CUỐI HỌC KỲ I
Part A: Multiple choice 
1. Choose the word whose main stress is different from that of the others. (1 item)
2. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. (1 item)
3. Choose the best option to complete each question below. (5 items)
4. Read the text and choose the option that best fits each numbered blank. (guided cloze) 
5. Passage 1: word (6 items)
6. Passage 2: phrase/ sentence/ word (5 items)
7. Read the text and choose the best answers to the following questions. 
· Passage 1: (8 items)
· Passage 2: (6 items)
8. Choose the correct arrangement of the sentences to make a meaningful paragraph/ email/ letter in each of the following questions. (3 items)
9. Listening: (5 items)
Part B: Written
10. Complete each sentence with the correct FORM OF THE WORD given. (5 items)
11. Rewrite the following sentences in a way that makes their meanings similar to the original ones. (5 items)


